
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TÂY NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ _________________________________________

Số:            /QĐ-UBND                    Tây Ninh, ngày        tháng      năm  2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023;
Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 3124/TTr-

SNNMT ngày 13/02/2026.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa 
bàn tỉnh Tây Ninh (Danh mục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm:
- Tổ chức công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa 

bàn tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân có 
liên quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng và cập nhật vào Hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp xã rà 
soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm, phá không 
được san lấp trên địa bàn tỉnh định kỳ 05 năm một lần hoặc trong trường hợp cần 
thiết. 

2. UBND cấp xã có trách nhiệm:
- Thông báo, phổ biến nội dung Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân 

trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm, phá thuộc Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được 
san lấp trên địa bàn tỉnh được biết để thực hiện theo quy định.

- Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trên địa 
bàn không xả chất thải chưa xử lý vào hồ, ao, đầm, phá gây ô nhiễm nguồn nước, 
không được tự ý san lấp, cải tạo hồ, ao, đầm, phá thuộc Danh mục hồ, ao, đầm, 
phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh.
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- Theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp có hành vi vi phạm, 
sử dụng không đúng mục đích đối với các hồ, ao thuộc Danh mục hồ, ao, đầm, 
phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh; 

- Thực hiện rà soát, đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu 
UBND tỉnh cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh đưa ra khỏi Danh mục hồ, ao, đầm, 
phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh đối với các hồ, ao, đầm, phá thuộc địa 
bàn quản lý; các moong khai thác khoáng sản, đất, vật liệu xây dựng sau khi dừng 
khai thác đã đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, 
khoáng sản tạo thành hồ để điều hòa, tích trữ nước, cấp nước, tạo cảnh quan theo 
quy định.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Môi trường thực hiện lập, điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm, phá  không 
được san lấp trên địa bàn tỉnh; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, quản lý đối 
với các hồ, ao, đầm, phá thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực. 

4. Các tổ chức, cá nhân quản lý hồ, ao, đầm, phá nằm trong Danh mục kèm 
theo Quyết định này có trách nhiệm: Sử dụng đúng mục đích và không được tự ý 
san lấp, cải tạo; Kiểm soát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm xây dựng công trình 
trái phép, xả nước thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trực tiếp vào hồ, ao, đầm, 
phá. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời thông báo và phối hợp 
với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
1804/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt 
Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Cổng 
thông tin điện tử của tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Luan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC
DANH MỤC HỒ, AO, ĐẦM, PHÁ KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Đính kèm Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /      /2026 của UBND tỉnh Tây Ninh)

 STT   Tên hồ, ao, 
đầm, phá  Vị trí hành chính 

 Tọa độ 
(VN2000, múi 

chiếu 3°) 

Diện tích 
(ha)  Chức năng  Đơn vị quản lý 

1 Hồ Dầu Tiếng 

xã Dương Minh 
Châu, xã Tân Hoà, 
xã Tân Thành, xã 

Tân Phú

X=1262151,
Y=582854

20.107
(diện tích trên địa 
bàn tỉnh Tây Ninh)

Điều hòa, tích trữ nước, cấp 
nước, tạo cảnh quan, môi 

trường, bảo vệ, bảo tồn giá trị 
văn hóa, đa dạng sinh học 

Công ty TNHH Một 
thành viên Khai thác 
thủy lợi Miền nam 

2 Đập dâng suối 
đục xã Tân Đông   X=1295182,

Y=577336 249 Điều hòa, tích trữ nước, cấp 
nước UBND xã Tân Đông

3 Hồ Tha La xã Tân Châu, xã 
Tân Thành

X=1280301,
Y=575849 2.254,73 Cấp nước 

Công ty TNHH Một 
thành viên Khai thác 

thủy lợi Tây Ninh

4 Hồ Nước Trong ấp Hội An, xã Tân 
Hội

X=573598,
Y=1287510 332,05 Phòng, chống ngập úng, tạo 

cảnh quan, môi trường UBND xã Tân Hội

5 Ao khu phố Bình 
Yên Đông 1

Khu phố Bình Yên 
Đông 1, Phường 

Long An

X=1164894, 
Y=571912 3,3275 Cấp nước UBND phường Long An

6 Ao Quan Khu phố 4, Phường 
Long An

X=1165364, 
Y=572912 1,7508 Phòng, chống ngập úng, tạo 

cảnh quan, môi trường UBND phường Long An

7 Ao Bà Kén Khu phố 6, Phường 
Kiến Tường

X= 1191768,
Y=520745 1,6 Phòng, chống ngập úng, tạo 

cảnh quan, môi trường
 UBND phường Kiến 

Tường  



4

 STT   Tên hồ, ao, 
đầm, phá  Vị trí hành chính 

 Tọa độ 
(VN2000, múi 

chiếu 3°) 

Diện tích 
(ha)  Chức năng  Đơn vị quản lý 

8 Ao Uống xã Cần Giuộc X = 1172045,
Y = 600632 0,05 Bảo vệ, bảo tồn hoạt động tôn 

giáo, tín ngưỡng UBND xã Cần Giuộc

9 Ao Trâm Bầu  xã Phước Lý X=1178049,
Y=591618 0,0815 Bảo vệ, bảo tồn hoạt động tôn 

giáo, tín ngưỡng  UBND xã Phước Lý 

10 Ao Me  xã Phước Lý X=1177553,
Y=591272 0,0717

Bảo vệ, bảo tồn hoạt động tôn 
giáo, tín ngưỡng  UBND xã Phước Lý 

11 Ao Dong  xã Phước Lý X=1178055,
Y=589141 0,0708

Bảo vệ, bảo tồn hoạt động tôn 
giáo, tín ngưỡng  UBND xã Phước Lý 

12  Bàu Vuông ấp Phước Trung, xã 
Long Chữ

X=1231349,
Y=558344 2,63  Bảo tồn giá trị văn hóa  UBND xã Long Chữ 

13  Bàu Ông Tảo ấp Phước Tây, xã 
Long Chữ

X=1236611,
Y=557686 0,94  Bảo tồn giá trị văn hóa  UBND xã Long Chữ 

14  Bàu Năng ấp Phước Tây, xã 
Long Chữ

X=1237058,
Y=557361 2,56  Bảo tồn giá trị văn hóa  UBND xã Long Chữ 

15 Hầm đất Cụm 7 
Mét xã Nhơn Hòa Lập X= 1179103,

Y= 518895 2,7995 Cấp nước UBND xã Nhơn Hòa 
Lập

16
Hầm đất Cụm 

dân cư vượt lũ ấp 
Tân Long

xã Nhơn Ninh X=1169139,
Y=523959 1,8255 Cấp nước UBND xã Nhơn Ninh


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-09T10:24:37+0700
	Tây Ninh
	Nguyễn Tấn Lực<ntluc@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-10T09:20:52+0700
	Tây Ninh
	Nguyễn Minh Lâm<nmlam@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-10T10:38:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-10T10:38:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-10T10:38:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-10T10:38:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-10T10:39:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-10T10:39:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-10T10:39:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-10T10:39:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH<ubnd@longan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




